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NGUYỄN THỊ THUẬN, 2009. Đề tài “Thành phần sâu hại chính, đặc điểm sinh học và hiệu lực phòng trừ bọ xít muỗi Helopeltis theivora Wat. (Hemiptera: Miridae) trên cây ca cao của một số loại nông dược tại Trảng Bom -  Đồng Nai và Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh” đã được thực hiện từ thàng 3 đến tháng 6 năm 2009.
GVHD: THS. LÊ CAO LƯỢNG
Nội dung nghiên cứu được chia làm 3 phần chính:
- Điều tra thành phần sâu hại và diễn biến mức độ gây hại của bọ xít muỗi trên cây ca cao tại Trảng Bom - Đồng Nai và Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh.
- Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng chích hại của bọ xít muỗi hại ca cao bằng phương pháp nhân nuôi cá thể bọ xít muỗi trong lồng lưới tự chế, đo kích thước của vết chích bằng thước kẹp.

- Thí nghiệm khảo sát hiệu lực của một số loại nông dược trừ bọ xít muỗi gây hại ca cao được bố trí ngoài vườn ca cao trong những lồng lưới theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, 3 lần lập lại, mỗi nghiệm thức gồm 2 lồng, mỗi lồng chứa 5 con bọ xít muỗi 4 ngày tuổi.

Kết quả thu được:
- Đã ghi nhận được 12 loài sâu hại chính trên cây ca cao trong đó có 4 loài sâu hại rất phổ biến (tần số xuất hiện trên 75 %) đó là: Rệp sáp (Planococcus sp.), sâu đục trái (Conogethes punctiferalis Gunenée.), rầy bướm trắng (Lawana sp.) và bọ xít muỗi (Helopeltis theivora Wat.)
- Mật số bọ xít muỗi, tỷ lệ trái và đọt ca cao bị hại có biến động nhưng không đều trong các tháng điều tra. Mật số bọ xít muỗi biến động từ 0,02 - 0,31 con/trái, từ 0 - 0,01 con/ngọn, tỷ lệ trái bị hại biến động từ 66,06 - 93,91 %, tỷ lệ ngọn bị hại biến động từ 5,97 - 23,3 %.
- Trong 4 loại thuốc sử dụng trong thí nghiệm có 2 loại thuốc gốc Emamectin benzoate ở nồng độ 0,3125 g/l và Dimethoate ở nồng độ 1,4 ml/l có hiệu quả diệt bọ xít muỗi cao: Sau 3 ngày phun thuốc hiệu lực diệt bọ xít muỗi của thuốc đã đạt lần luợt là 90,51 % và 99,98 %, sau 5 ngày phun thuốc hiệu lực diệt bọ xít muỗi của cả 2 loại thuốc đều đạt 99,98 % và có sự khác biệt rất có ý nghĩa so với 2 nghiệm thức sử dụng thuốc gốc Azadirachtin, Bacillus thuringiensis var. kurstaki và nghiệm thức đối chứng. Hai loại thuốc gốc Azadirachtin ở nồng độ 0,015 ml/l và Bacillus thuringiensis var. kurstaki ở nồng độ 0,08 g/l không có hiệu quả diệt bọ xít muỗi: Sau 3 và 5 ngày phun thuốc số lượng bọ xít muỗi chết không có sự khác biệt so với nghiệm thức đối chứng.

